
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng  12 năm 2025

STT LỚP KHOA

1 DH38CDS01
Hệ thống thông tin 

quản lý

2 DH38TM01
Hệ thống thông tin 

quản lý

3 DH39CDS01
Hệ thống thông tin 

quản lý

4 DH39TM01
Hệ thống thông tin 

quản lý

5 DH40HT01
Hệ thống thông tin 

quản lý

6 DH40HT02
Hệ thống thông tin 

quản lý

7 DH38KT01
Kế toán - Kiểm 

toán

8 DH38KT02
Kế toán - Kiểm 

toán

9 DH39KT01
Kế toán - Kiểm 

toán

10 DH39KT02
Kế toán - Kiểm 

toán

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

1. Tập thể lớp sinh viên Xuất sắc: 88 tập thể lớp sinh viên

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.
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STT LỚP KHOA THÀNH TÍCH

11 DH39KT03
Kế toán - Kiểm 

toán

12 DH40KT03
Kế toán - Kiểm 

toán

13 DH40KT04
Kế toán - Kiểm 

toán

14 HQ10-GE01
Kế toán - Kiểm 

toán

15 HQ10-GE02
Kế toán - Kiểm 

toán

16 HQ10-GE11
Kế toán - Kiểm 

toán

17 HQ10-GE13
Kế toán - Kiểm 

toán

18 HQ11-ACC01
Kế toán - Kiểm 

toán

19 HQ11-ACC03
Kế toán - Kiểm 

toán

20 DH38KH01
Khoa học dữ liệu 

trong kinh doanh

23 DH39KH02
Khoa học dữ liệu 

trong kinh doanh

24 DH40KH01
Khoa học dữ liệu 

trong kinh doanh

21 DH38DQ01 Kinh tế quốc tế

22 DH38DQ02 Kinh tế quốc tế

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.
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STT LỚP KHOA THÀNH TÍCH

25 DH39DQ03 Kinh tế quốc tế

26 DH39DQ04 Kinh tế quốc tế

27 DH40KQ04 Kinh tế quốc tế

28 HQ12-INE01 Kinh tế quốc tế

29 HQ12-INE02 Kinh tế quốc tế

30 DH38LK01 Luật kinh tế

31 DH38LK02 Luật kinh tế

32 DH38LK04 Luật kinh tế

33 DH40LK01 Luật kinh tế

34 DH40LK03 Luật kinh tế

35 DH38NH01 Ngân hàng

36 DH39NH02 Ngân hàng

37 DH40DC05 Ngân hàng

38 DH40DC07 Ngân hàng

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.
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STT LỚP KHOA THÀNH TÍCH

39 HQ10-GE05 Ngân hàng

40 HQ10-GE06 Ngân hàng

41 HQ10-GE07 Ngân hàng

42 HQ10-GE20 Ngân hàng

43 HQ10-GE21 Ngân hàng

44 HQ10-GE22 Ngân hàng

45 HQ10-GE23 Ngân hàng

46 HQ10-GE25 Ngân hàng

47 HQ11-BAF19 Ngân hàng

48 HQ12-BAF05 Ngân hàng

49 HQ12-BAF20 Ngân hàng

50 HQ12-BAF21 Ngân hàng

51 HQ12-BAF23 Ngân hàng

52 DH38DD02
Quản trị kinh 

doanh

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.
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STT LỚP KHOA THÀNH TÍCH

53 DH38LQ01
Quản trị kinh 

doanh

54 DDP06
Quản trị kinh 

doanh

55 DH39LQ01
Quản trị kinh 

doanh

56 DH39MK01
Quản trị kinh 

doanh

57 DH40LQ01
Quản trị kinh 

doanh

63 HQ11-MAG04
Quản trị kinh 

doanh

64 HQ11-MAG05
Quản trị kinh 

doanh

65 HQ11-MAG01
Quản trị kinh 

doanh

58 DH38QD01 Tài chính

59 DH38QR01 Tài chính

60 DH38TC01 Tài chính

61 DH38TC02 Tài chính

62 DH38TC03 Tài chính

66 DH39TC01 Tài chính

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.
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STT LỚP KHOA THÀNH TÍCH

67 DH39TC02 Tài chính

68 DH40DC01 Tài chính

69 DH40DC02 Tài chính

70 HQ10-GE08 Tài chính

71 HQ10-GE10 Tài chính

72 HQ10-GE26 Tài chính

73 HQ10-GE27 Tài chính

74 HQ10-GE29 Tài chính

75 HQ10-GE30 Tài chính

76 HQ10-GE31 Tài chính

77 HQ10-GE32 Tài chính

78 HQ11-BAF02 Tài chính

79 HQ11-BAF05 Tài chính

80 HQ11-BAF06 Tài chính

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.
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STT LỚP KHOA THÀNH TÍCH

81 HQ11-BAF11 Tài chính

82 HQ11-BAF13 Tài chính

83 HQ12-BAF01 Tài chính

84 HQ12-BAF04 Tài chính

85 HQ12-BAF10 Tài chính

86 HQ12-BAF12 Tài chính

87 HQ9-GE20 Tài chính

88 DH38AT01 Khoa Ngoại Ngữ

STT MSSV Họ Tên Mã Lớp SV Ngành học
Xếp 

loại HT

Xếp loại 

RL
Xếp loại

1 030539230094 Trần Thị Mỹ Nhi DH39KT02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

2 030538220099 Trần Thiên San DH38KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

3 030238220087 Nguyễn Thái Gia Khải DH38CDS01

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin kinh 

doanh và chuyển đổi số

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

4 030238220292 Trương Gia Tuệ DH38CDS01

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin kinh 

doanh và chuyển đổi số

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

5 120604220013 Lê Anh Khoa DH38DD01 Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

II. DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN

1. Danh hiệu sinh viên xuất sắc: 223 SV

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.

Lớp có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, có từ 10% sinh viên của lớp 

đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh 

viên tiên tiến.
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STT LỚP KHOA THÀNH TÍCH

6 030538220103 Phạm Hồng Thắm DH38KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

7 030839230169 Hoàng Thị Quỳnh Nhi DH39DQ04
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

8 030138220344 Lê Thị Hương Quỳnh DH38CT01
Chuyên ngành Công 

nghệ Tài chính
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

9 050610221547 Lê Trần Phương Vy HQ10-GE27 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

10 030538220075 Huỳnh Bảo Nghi DH38KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

11 050112240698 Mai Phong Minh HQ12-BAF01 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

12 050610220789 Lâm Minh Anh HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

13 030538220048 Lê Đặng Minh Hiền DH38KT02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

14 120604220025 Dương Gia Thuận DH38DD01 Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

15 030740240200 Lê Hoàng Tú DH40LK01 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

16 050610221203 Huỳnh Thị Quỳnh Như HQ10-GE23 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

17 050610220945 Lê Phượng Hồng HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

18 050610221016 Nguyễn Ngọc Thanh Lam HQ10-GE29 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

19 030140240494 Trịnh Thanh Tuyền DH40TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

20 030539230078 Bùi Hồng Bảo Ngọc DH39KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

21 050610221407 Lê Minh Tiên HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

22 050610221472 Phan Ngọc Diễm Trinh HQ10-GE21 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

23 050112240944 Võ Thái Thanh Thảo HQ12-BAF20 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

24 050812240002 Nguyễn Dương Huệ Anh HQ12-INE01 Kinh tế quốc tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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25 120604220017 Nguyễn Đức Hoàng Minh DH38DD01 Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

26 030438220294 Đào Thị Như Ý DH38AT01
Chuyên ngành Song 

ngữ Anh - Trung
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

27 030538220096 Nguyễn Ngọc Kim Quyên DH38KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

28 030338220086 Nguyễn Thu Nga DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

29 030138220527 Nguyễn Lê Bích Trâm DH38TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

30 030138220409 Đào Minh Tiến DH38TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

31 030139230281 Phan Nguyễn Quỳnh Như DH39TC02 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

32 030538220053 Phùng Thị Minh Hồng DH38KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

33 030138220248 Phan Thị Thu Ngân DH38CT01
Chuyên ngành Công 

nghệ Tài chính
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

34 030138220212 Lê Khánh Ly DH38CT01
Chuyên ngành Công 

nghệ Tài chính
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

35 050610220011 Phan Vũ Thùy An HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

36 050610220523 Nguyễn Thành Tâm HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

37 050611230936 Nguyễn Thị Huỳnh Như
HQ11-

MAG01
Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

38 030238220137 Cù Trương Quỳnh Ngân DH38KH01

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

39 030838220202 Nguyễn Thị Thảo Phương DH38DQ01
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

40 030839230040 Huỳnh Minh Đức DH39DQ03
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

41 030839230058 Nguyễn Nhật Hào DH39DQ03
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

42 050610220972 Phạm Thị Mai Hương HQ10-GE26 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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43 030138220215 Võ Kim Ly DH38TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

44 030138220181 Nguyễn Thị Thúy Kiều DH38TC03 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

45 030138220130 Lê Văn Hiếu DH38TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

46 050610221359 Đỗ Minh Thư HQ10-GE02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

47 030738220099 Lê Hồng Linh DH38LK04 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

48 030239230097 Nguyễn Thị Hồng Kim DH39TM01
Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

49 030139230091 Phòng Ngọc Hân DH39TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

50 030738220044 Trần Hữu Đầy DH38LK01 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

51 030738220196 Chử Thị Ngọc Thúy DH38LK02 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

52 050610220151 Phạm Ngô Ngọc Hạnh HQ10-GE15 Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

53 050610221155 Thái Thị Thanh Nhàn HQ10-GE11 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

54 030139230169 Đỗ Thị Lan DH39TC03 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

55 050611230890 Phạm Đoàn Yến Nhi
HQ11-

MAG01
Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

56 030238220059 Lê Thị Thảo Hiền DH38TM01
Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

57 030839230163 Trần Thị Minh Nguyệt DH39DQ04
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

58 050611230104 Huỳnh Tiểu Băng HQ11-ACC03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

59 030840240096 Nguyễn Thị Thu Phương DH40KQ01 Kinh tế quốc tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

60 030839230148 Nguyễn Thị Thanh Ngân DH39DQ04
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

61 050611230891 Phạm Trần Uyên Nhi HQ11-BAF11 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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62 030138220473 Phạm Nguyễn Gia Uyên DH38QR01

Chuyên ngành Tài 

chính định lượng & 

Quản trị rủi ro

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

63 050610220842 Trần Thụy Minh Châu HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

64 050610221127 Bùi Hiếu Nghĩa HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

65 030140240286 Nguyễn Phương Uyên DH40TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

66 120604220035
Nguyễn Kim 

Phương 
Anh DH38DD01 Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

67 050610220409 Võ Yến Nhi HQ10-GE24 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

68 030138220291 Nguyễn Trần Tâm Như DH38QD01

Chuyên ngành Tài 

chính và quản trị doanh 

nghiệp

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

69 030539230071 Trương Gia Mỹ DH39KT02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

70 050611230512 Võ Minh Khôi HQ11-BAF07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

71 031340240024 Huỳnh Ngọc Minh Thảo DH40KH01 Khoa học dữ liệu Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

72 031340240025 Nguyễn Thu Thảo DH40KH01 Khoa học dữ liệu Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

73 030538220144 Lê Thanh Vi DH38KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

74 050611231270 Lê Nguyễn Phương Thủy HQ11-BAF07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

75 030539230130 Nguyễn Thị Kim Thương DH39KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

76 050610220350 Đặng Cao Tiểu Ngọc HQ10-GE23 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

77 050610220735 Lê Thảo Vy HQ10-GE31 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

78 050610220944 Đào Thị Minh Hoàng HQ10-GE22 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

79 050610220986 Mai Hoàng Khanh HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

80 050611231493 Huỳnh Cẩm Uy HQ11-BAF02 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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81 030139230149 Lê Gia Khang DH39TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

82 030538220025 Nguyễn Thị Diễm DH38KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

83 030140240179 Đặng Gia Ny DH40TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

84 050112240740 Huỳnh Lê Bảo Nghi HQ12-BAF05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

85 030540240129 Trần Thị Thanh Thương DH40KT01 Chuyên ngành Kế toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

86 030840240093 Nguyễn Nữ Trúc Ni DH40KQ01 Kinh tế quốc tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

87 030838220198 Bùi Việt Phương DH38DQ01
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

88 030138220338 Phạm Đức Quý DH38CT01
Chuyên ngành Công 

nghệ Tài chính
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

89 030538220042 Nguyễn Thị Thu Hà DH38KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

90 050610220941 Trương Hồng Hoa HQ10-GE21 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

91 050610220696 Trần Thị Kim Tuyến HQ10-GE32 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

92 050610220580 Ngô Thụy An Thuyên HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

93 050610221581 Nguyễn Ngọc Hải Yến HQ10-GE26 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

94 050610220949 Võ Thị Thu Huệ HQ10-GE25 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

95 050611230356 Đỗ Minh Hiền HQ11-BAF02 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

96 050611231208 Lý Minh Thư HQ11-BAF05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

97 050611231377 Đặng Thanh Trang HQ11-ACC01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

98 030738220248 Tiêu Tường Vy DH38LK02 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

99 030138220472 Nguyễn Thị Phương Uyên DH38TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

100 030338220137 Nguyễn Thị Thùy DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

101 030439230182 Nguyễn Tâm Như DH39AT02
Chuyên ngành Song 

ngữ Anh - Trung
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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102 050610220017 Đào Thị Minh Anh HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

103 050610221224 Nguyễn Thị Tuyết Nữ HQ10-GE15 Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

104 030139230417 Huỳnh Lê Thùy Trang DH39TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

105 050611231255 Hoàng Thị Thanh Thương HQ11-BAF19 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

106 030740240164 Lê Ngọc Thiện DH40LK03 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

107 030738220125 Đào Thị Bích Ngọc DH38LK02 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

108 030239230298 Trần Thị Trúc Xinh DH39KH01

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

109 030738220040 Võ Phan Ngọc Duyên DH38LK02 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

110 030238220222 Giang Ngọc Sơn DH38TM01
Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

111 050610220242 Phạm Thanh Khoa HQ10-GE01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

112 050112240998 Trịnh Hoàng Anh Thư HQ12-BAF23 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

113 030538220073 Nguyễn Võ Thu Ngân DH38KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

114 030240240036 Châu Khã Hân DH40CDS01

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin kinh 

doanh và chuyển đổi số

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

115 030138220030 Ngô Thừa Ân DH38TC02 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

116 050610220826 Phạm Linh Bảo HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

117 030538220024 Lê Thị Ngọc Diễm DH38KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

118 050610220830 Bùi Như Bình HQ10-GE20 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

119 050611230570 Nguyễn Hà Lệ Linh HQ11-BAF14 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

120 030138220386 Hồ Minh Thư DH38TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

121 050610220596 Nguyễn Ngô Minh Thư HQ10-GE11 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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122 050112240918 Lương Tổ Thái HQ12-BAF07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

123 030238220178 Trần Tuyết Như DH38KH01

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

124 050610221003 Đỗ Hoàng Khương HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

125 030838220297 Phạm Nguyễn Tú Uyên DH38DQ01
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

126 030338220091 Hà Trần Bảo Ngọc DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

127 030740240036 Võ Hạnh Duyên DH40LK03 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

128 030439230194 Nguyễn Thiên Phú DH39AM03
Chuyên ngành Tiếng 

Anh thương mại
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

129 030139230389 Đặng Minh Thuận DH39NH02
Chuyên ngành Ngân 

hàng
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

130 050610220398 Nguyễn Bửu Nhi HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

131 030140240199 Mai Thị Hồng Sâm DH40NH01
Chuyên ngành Ngân 

hàng
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

132 050112240695 Dương Thị Kiều Mi HQ12-BAF18 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

133 030540240172 Ngô Quốc Khang DH40KR01
Chuyên ngành Kiểm 

toán và quản lý rủi ro
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

134 030838220250 Huỳnh Thị Hoa Thương DH38KS01
Chuyên ngành Kinh tế 

và kinh doanh số
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

135 120604220052 Nguyễn Nhật Minh DH38DD02 Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

136 030838220034 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH38DQ01
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

137 030138220440 Nguyễn Minh Trí DH38QD01

Chuyên ngành Tài 

chính và quản trị doanh 

nghiệp

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

138 030139230038 Trần Ngọc Châu DH39QR01

Chuyên ngành Tài 

chính định lượng & 

Quản trị rủi ro

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

139 030338220157 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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140 030238220108 Lê Thị Thùy Linh DH38CDS01

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin kinh 

doanh và chuyển đổi số

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

141 030838220187 Huỳnh Thị Lệ Ny DH38KS01
Chuyên ngành Kinh tế 

và kinh doanh số
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

142 030238220044 Nguyễn Trúc Hà DH38KH01

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

143 050610221450 Nguyễn Ngọc Anh Trân HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

144 030338220089 Màn Thị Phẩm Ngân DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

145 030339230139 Đặng Ngọc Diễm Quỳnh DH39MK01
Chuyên ngành Digital 

Marketing
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

146 030139230158 Nguyễn Bình Minh Khuê DH39QR01

Chuyên ngành Tài 

chính định lượng & 

Quản trị rủi ro

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

147 030139230167 Phan Bạch Kim DH39QR01

Chuyên ngành Tài 

chính định lượng & 

Quản trị rủi ro

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

148 030139230041 Ngư Kiều Linh Chuyên DH39CT02
Chuyên ngành Công 

nghệ Tài chính
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

149 050610220611 Dương Huỳnh Ngọc Thy HQ10-GE06 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

150 050610221453 Nguyễn Thị Bảo Trân HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

151 050611230389 Đỗ Trần Hoàng Hưng HQ11-ACC03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

152 030238220306
Nguyễn Phan Thị 

Khánh
Vy DH38TM01

Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

153 050610220650 Nguyễn Lê Ngọc Trâm HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

154 030238220314 Hồ Thị Ngọc Ý DH38KH01

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

155 030238220034 Nguyễn Tuấn Đạt DH38TM01
Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

156 030140240255 Lê Bích Trâm DH40TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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157 150401240064 Lê Phương Nghi HQ12-BBE01 Ngôn Ngữ Anh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

158 030338220146 Lê Thị Thùy Trang DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

159 050610221436 Trần Nguyễn Uyên Trang HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

160 030239230036 Nguyễn Khánh Dương DH39KH01

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

161 030838220105 Nguyễn Ngọc Linh DH38DQ01
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

162 050610220204 Nguyễn Đình Huy HQ10-GE06 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

163 030139230238 Lê Trọng Nghĩa DH39NH02
Chuyên ngành Ngân 

hàng
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

164 030838220196 Đỗ Nữ Thanh Phúc DH38DQ02
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

165 030540240099 Nguyễn Thanh Sang DH40KR01
Chuyên ngành Kiểm 

toán và quản lý rủi ro
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

166 050611230706 Đặng Thị Thúy Nga
HQ11-

MAG05
Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

167 050611231608 Trần Như Uyên Vy HQ11-BAF13 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

168 030238220304 Lương Thị Tường Vy DH38CDS01

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin kinh 

doanh và chuyển đổi số

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

169 030539230127 Lê Vũ Oanh Thư DH39KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

170 050610220839 Nguyễn Đoàn Minh Châu HQ10-GE02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

171 030840240079 Lê Thị Yến Nhi DH40KQ01 Kinh tế quốc tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

172 030838220316 Bùi Thị Hồng Yến DH38DQ01
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

173 030138220159 Đinh Thị Quỳnh Hương DH38CT01
Chuyên ngành Công 

nghệ Tài chính
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

174 030139230292 Ngô Văn Phi DH39CT01
Chuyên ngành Công 

nghệ Tài chính
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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175 030338220136 Đoàn Thị Phương Thu DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

176 050610220470 Nguyễn Thu Phương HQ10-GE31 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

177 030439230050 Lý Thuỳ Dương DH39AT01
Chuyên ngành Song 

ngữ Anh - Trung
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

178 050611231546 Hoàng Thị Phương Viên HQ11-BAF11 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

179 050610221334 Lê Thị Anh Thi HQ10-GE02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

180 030538220078 Lê Uyên Ngọc DH38KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

181 050610220769 Lâm Bảo Yến HQ10-GE30 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

182 050610220158 Đặng Bảo Hân HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

183 030838220301 Phan Như Tường Vân DH38DQ01
Chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

184 030339230196 Nguyễn Văn Trường DH39LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

185 030538220127 Nguyễn Hồng Tĩnh DH38KT02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

186 030138220152 Lê Ngọc Huyền DH38NH01
Chuyên ngành Ngân 

hàng
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

187 030138220038 Lê Thị Bảo Châu DH38NH01
Chuyên ngành Ngân 

hàng
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

188 050610220559 Nguyễn Thị Mai Thi HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

189 030338220108 Phạm Nguyễn Uyên Nhi DH38LQ01

Chuyên ngành 

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

190 030239230249 Lê Thị Bích Trà DH39KH02

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

191 030539230131 Huỳnh Thị Diễm Thuý DH39KT02 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

192 030138220029 Lê Hồng Ân DH38NH01
Chuyên ngành Ngân 

hàng
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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193 030538220006 Huỳnh Thị Kim Anh DH38KT01 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

194 030538220084 Trần Thị Yến Nhi DH38KT03 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

195 050610220039 Nguyễn Thị Trang Anh HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

196 050610221332 Nguyễn Thị Hồng Thắm HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

197 050610221299 Trần Ngọc Nhân Tâm HQ10-GE30 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

198 050611230096 Ngô Thị Ngọc Ánh HQ11-BAF06 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

199 030439230041 Nguyễn Công Đạt DH39AT02
Chuyên ngành Song 

ngữ Anh - Trung
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

200 030239230228 Đỗ Nguyễn Ngọc Thiện DH39KH02

Chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu trong kinh 

doanh

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

201 050610220595 Nguyễn Minh Thư HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

202 050611231443 Lê Thị Thanh Trúc
HQ11-

MAG04
Quản trị kinh doanh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

203 030239230149 Phan Thị Ngọc DH39CDS01

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin kinh 

doanh và chuyển đổi số

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

204 030139230013 Nguyễn Tuấn Anh DH39TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

205 030139230435 Đỗ Thanh Trúc DH39TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

206 050610220594 Nguyễn Minh Thư HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

207 030238220039 Nguyễn Minh Đức DH38CDS01

Chuyên ngành Hệ 

thống thông tin kinh 

doanh và chuyển đổi số

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

208 030140240130 Nguyễn Thị Thanh Mai DH40QR01

Chuyên ngành Tài 

chính định lượng & 

Quản trị rủi ro

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

209 030740240128 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH40LK01 Luật kinh tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
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210 030138220254 Đinh Bội Ngọc DH38QR01

Chuyên ngành Tài 

chính định lượng & 

Quản trị rủi ro

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

211 050610220608 Phạm Thị Hoài Thương HQ10-GE13 Kế toán - kiểm toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

212 030140240051 Lê Thị Ngọc Diễm DH40TC01 Chuyên ngành Tài chính Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

213 030238220130 Ngô Thị Yến My DH38TM01
Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

214 050112240713 Phan Thanh Mỹ HQ12-BAF21 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

215 050112240671 Phan Thị Xuân Lộc HQ12-BAF10 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

216 050112240103 Lê Hoài Nhã Khuyên HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

217 050112240046 Lê Thị Hương Giang HQ12-BAF12 Tài chính - Ngân hàng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

218 031340240018 Trần Thị Tuyết Nga DH40KH01 Khoa học dữ liệu Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

219 050812240036 Nguyễn Thị Kim Quỳnh HQ12-INE02 Kinh tế quốc tế Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

220 030240240039 Trịnh Ngọc Liên Hân DH40TM01
Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

221 031240240011 Dương Thị Quỳnh Như DH40LQ01
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

222 030540240141 Nguyễn Thị Bảo Trân DH40KT01 Chuyên ngành Kế toán Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

223 030238220186 Trương Công Phát DH38TM01
Chuyên ngành Quản trị 

Thương mại điện tử
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

Danh sách này có 88 tập thể xuất sắc và 223 cá nhân sinh viên xuất sắc./.
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